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CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Các tổ chức, cá nhận công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do BKHCN ban hành
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	01
	Công ty TNHH Vật tư thiết bị điện Đông Nam
	595 Nguyễn Văn Cừ, P. Gia Thuỵ, Q. Long Biên, Hà Nội
	Dây cáp điện hạ áp

	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	02
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Số 87-89 phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	Đèn điện LED thông dụng cố định
	QCVN 19:2019/BKHCN

	03
	Công ty TNHH Phát triển thương mại và dịch vụ Bobbidi
	Số 37 Nguyễn Hũu Huân, P. Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Đồ chơi trẻ em
	QCVN 3:2019/BKHCN

	04
	Công ty TNHH Dầu khí Quốc tế Việt Nam -Singapore
	107 C7 Làng Quốc tế Thăng Long, P. Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy , Hà Nội
	Dầu nhờn động cơ đốt trong

	QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN

	05
	Công ty Cổ phần Đồ chơi An Toàn Việt
	Số 43 Ngõ 67, đường Giáp Bát, P. Giáp Bát, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
	Đồ chơi trẻ em
	QCVN 3:2019/BKHCN

	06
	Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị công nghiệp DHTECH
	Số 69, đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
	Đèn điện LED thông dụng cố định (Đèn điện dùng cho chiếu sáng đường và phố)
	QCVN 19:2019/BKHCN

	07
	Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị công nghiệp DHTECH
	Số 69, đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
	Đèn LED cố định lắp trên bề mặt (Đèn chiếu sáng đường phố LED)
	QCVN 19:2019/BKHCN

	08
	Công ty TNHH Thương mại và Thiết bị công nghiệp DHTECH
	Số 69, đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
	Đèn pha LED
	QCVN 19:2019/BKHCN

	09
	Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ thương mại Thịnh Cường
	Tổ dân phố Yên Phúc, P. Biên Giang, Q.Hà Đông, Hà Nội
	Cáp điện
	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	10
	Công ty TNHH Everjoy Publishing
	Số 18, ngõ 127, phố Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội
	Đồ chơi trẻ em
	QCVN 3:2019/BKHCN

	11
	Công ty TNHH Ferroli Asean
	Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, H. Thạch Thất, Hà Nội
	Bình đun nước nóng nhanh
	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	12
	Công ty TNHH Ferroli Asean
	Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, H. Thạch Thất, Hà Nội
	Bình đun nước nóng nhanh
	QCVN 9:2012/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN

	13
	Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên
	Số 26 phố Đức Giang, P. Đức Giang, Q. Long Biên, Hà Nội
	Xăng E5 RON 92-II (phương pháp pha chế In-line) 
	QCVN 01:2022/BKHCN

	14
	Công ty Cổ phần cáp điện Tự Cường
	Số 48 ngõ 325, phố Kim Ngưu, tổ 24 D, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Dây và cáp điện
	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	15
	Công ty TNHH Ferroli Asean
	Lô CN7, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, H. Thạch Thất, Hà Nội
	Bình đun nước nóng nhanh

	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	16
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Số 87-89 phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	Ấm điện siêu tốc

	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	17
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Số 87-89 phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	Ấm điện siêu tốc

	QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

	18
	Công ty TNHH Thiết bị giáo dục và đồ chơi Thành Đô
	Tổ 14, ngõ 8 , đường Lĩnh Nam, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
	Đồ chơi trẻ em
	QCVN 3:2019/BKHCN

	19
	Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
	Số 87-89 phố Hạ Đình, P. Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội
	Bóng đèn Ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng 
Bóng đèn LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng
	QCVN 19:2019/BKHCN

	20
	Công ty TNHH Vijago VN
	Số 46A, phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
	Đồ chơi trẻ em
	QCVN 3:2019/BKHCN
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